
LÊ THỊ THU BÌNH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (THI LẠI)

MÔN: QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP

BỘ MÔN KINH TẾ

HỌC KỲ: 3

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
T.KẾT

L2
THI
L2

ĐIỂM
TBKT

C.CẦNLỚPNGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

4.02.05.39.0CÐN ÔTÔ 15B30/08/97DuyHuỳnh Khánh04651510911

5.35.04.79.0CÐN ÔTÔ 15B07/06/95ĐạtCao Lộc04651510942

5.86.04.510.0CÐN ÔTÔ 15B14/05/95ĐăngLê Trần Hải04651510953

5.16.03.09.0CÐN ÔTÔ 15B14/06/95GiangVõ Long04651510984

6.17.05.06.0CÐN ÔTÔ 15B05/01/97HòaNguyễn Ngọc04651511095

5.85.05.810.0CÐN ÔTÔ 15B03/11/97LongNgô Phi Hoàng04651511216

5.34.05.710.0CÐN ÔTÔ 15B24/04/96LợiTrương Văn Tấn04651511247

5.15.05.06.0CÐN ÔTÔ 15B30/07/96MinhTrần04651511278

6.57.05.87.0CÐN ÔTÔ 15B17/04/96NhânCao Minh04651511309

4.12.05.88.0CÐN ÔTÔ 15B16/12/97PhongLê Tấn046515113410

5.24.06.08.0CÐN ÔTÔ 15B15/08/94TàiHuỳnh Hữu046515114411

5.44.06.010.0CÐN ÔTÔ 15B03/01/96TâmPhạm Chí046515115112

3.31.05.08.0CÐN ÔTÔ 15B14/10/95TânPhạm Duy046515115213

3.32.05.32.0CÐN ÔTÔ 15B15/01/96ThăngTrần Văn046515115814

4.63.05.88.0CÐN ÔTÔ 15B13/04/96VũTrần Hồ Minh046515117615

H.Ghép -
CÐNÔTÔ14C5.14.05.78.0CÐN ÔTÔ 14C13/09/1996TuyếnMai Minh046514128316

5.05.04.57.0
CÐN ÔTÔ

15D
26/01/96ChươngPhạm Văn046515127317

6.27.04.310.0
CÐN ÔTÔ

15D
30/09/94CôngLê Thành046515127418

4.04.04.52.0
CÐN ÔTÔ

15D
05/05/94KhoaTrần Văn046515129919

6.36.06.09.0
CÐN ÔTÔ

15D
11/04/95QuýLê Minh046515132120

5.25.04.310.0
CÐN ÔTÔ

15D
26/05/95TàiTrần Tấn046515132321

5.64.07.08.0
CÐN ÔTÔ

15D
04/08/97TâmNguyễn Lê Minh046515132522

0.00.03.84.0
CÐN ÔTÔ

15D
21/09/97ThànhHuỳnh Kim046515132823

5.34.05.810.0
CÐN ÔTÔ

15D
26/06/96ThịnhPhan Phúc046515133424

5.35.05.08.0
CÐN ÔTÔ

15D
24/12/96ThôngLê Hoàng046515133525

5.25.06.32.0
CÐN ÔTÔ

15D
25/09/97TiếnTrần Trung046515133926

5.14.05.78.0
CÐN ÔTÔ

15D
27/05/96TiếnTrương Minh046515134027

5.65.05.88.0
CÐN ÔTÔ

15D
26/09/97VươngPhan Thành046515135628
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